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	                                                  Mẫu số 6.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 01
	Thời gian thực hiện: 6 tiết
Bài học trước: Chưa có 
Thực hiện  từ ngày ...... đến ngày ......../........./2018.


Tên bài: NGUYÊN TẮC THÁO LẮP MÁY – DỤNG CỤ THÁO LẮP
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học nắm vững các nguyên tắc tháo lắp máy
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Bảng, phấn, bản vẽ, các dụng cụ tháo lắp và máy thực tế để thực tập . . .

Hình thức tổ chức dạy học: học theo nhóm.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

Nhắc nhở lớp trưởng điểm danh lớp.

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

- Nhận xét bài cũ

- Đặt vấn đề: Máy móc thiết bị thường cần được sửa chữa khi hư đột xuất hoặc sửa chữa định kỳ

	Diễn giải
	Lắng nghe
	3 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

(Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)

1/-Mục tiêu: Sau khi học xong bài này người học nắm vững các nguyên tắc tháo lắp máy
 – yêu cầu: Thực hiện đúng các nguyên tắc tháo lắp máy
2/- Trình tự thực hiện:

- Nội qui thực tập xưởng  và an toàn lao động.

- Hướng dẫn sử dụng thiết bị, dụng cụ tháo lắp:

 1. Cờ lê:
 2. Mỏ lết:
 3. Tuốt nơ vít:
 4. Chìa khóa lục giác:
 5. Cảo:

 6. Búa nguội:

 7. Ba lăng:
 8. Kìm chết:

 9. kìm:
Nhận xét cũng cố bài nêu hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng khi thao tác và kỹ thuật tháo lắp các chi tiết 

- Qui định an tòan
-  Phân công định mức thời gian

- Thao tác mẫu
	              Diễn giải


Hướng dẫn cách sử dụng và làm mẫu – gọi một vài sinh viên làm thử lại theo hướng dẫn
	Lắng nghe, ghi bài

Lắng nghe, ghi bài

Quan sát – làm lại theo hướng dẫn.
	2 phút
15 phút
20 phút
15 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)

- Theo dõi uốn nắn các thao tác cơ bản theo QTCN của h/s

 - Quan tâm các h/s yếu

 - Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục

 - Nhắc nhở an toàn lao động
	          Diễn giải. 


	Lắng nghe, ghi nhận và nêu ý kiến
	200

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)

Nhận xét buổi thực tập

 - Thao tác


 - Chấp hành giờ giấc qui định của xưởng

 Các công việc cần chuẩn bị cho bài sau
	          Diễn giải
	Lắng nghe, ghi bài


	10

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	Người học phải thực tập theo hướng dẫn thật nhiều lần trên phôi nháp để giúp thao tác được nhuần nhiễn (nếu có vướn mắc thì hỏi giảng viên), sau đó mới làm trên phôi chính thức.
	


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

            Giảng viên

        Võ Minh Quang


	
	                                                  Mẫu số 6.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 02
	Thời gian thực hiện: 6 tiết
Bài học trước: Nguyên tắc tháo lắp – Dụng cụ tháo lắp
Thực hiện  từ ngày ...... đến ngày ......../........./2018


Tên bài: THÁO LẮP MỐI GHÉP REN
Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học biết được kết cấu, cấu tạo các dụng cụ tháo lắp ren 

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Bảng, phấn, bản vẽ, cờ lê, mỏ lết, chía khóa lục giác, tuốt nơ vít. . .

Hình thức tổ chức dạy học: học theo nhóm.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
Nhắc nhở lớp trưởng điểm danh lớp.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

- Nhận xét bài cũ: Một số ít sv,hs chưa thực hiện đúng nguyên tắc thao lắp, và thao tác sử  dụng các dụng cụ tháo lắp
- Đặt vấn đề: Trước khi tháo máy ta cần quan sát kỹ toàn bộ các cụm máy , các bộ phận trong máy , nhất là các phần quan trọng của máy để xác định chổ hư và lập phiếu sửa chữa
	Diễn giải
	Lắng nghe
	5 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

(Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)

1/-Mục tiêu: Sau khi học xong bài này người học biết được kết cấu, cấu tạo các dụng cụ tháo lắp ren 

  – Yêu cầu: Sử dụng được các dụng cụ tháo lắp ren 
2/- Trình tự thực hiện:

     a. Đọc và nghiên cứu bản vẽ: Tư chọn một mối ghép trên thực tế máy trong xưởng , sử dụng dụng cụ tháo lắp hợp lý để tháo , sau đó vẽ hình mối ghép và lập qui trình  tháo lắp cho mối ghép đó.
    b. Thí dụ : Qui  trình tháo lắp mối ghép ren ở tay quay ụ động máy tiện:
- Quy trình công nghệ:
      * Bước 1: Chuẩn thiết bị-dụng cụ tháo lắp ren.
      * Bước 2: Tháo các mối ghép ren
      * Bước 3: Lắp mối ghép ren: 

 Nhận xét cũng cố bài nêu hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và kỹ thuật sửa chữa
 - Qui định an tòan
 - Phân công định mức thời gian

Thao tác mẫu
	             Diễn giải


Hướng dẫn làm mẫu – gọi một vài sinh viên làm thử lại theo hướng dẫn
	Lắng nghe, ghi bài

Quan sát – làm lại theo hướng dẫn.
	5 phút
15 phút
20 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)

- Theo dõi uốn nắn các thao tác cơ bản theo QTCN của sv, h/s

 - Quan tâm các sv, h/s yếu

 - Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục

 - Nhắc nhở an toàn lao động
	        Diễn giải. 


	Lắng nghe, ghi nhận và nêu ý kiến
	210 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)

Nhận xét buổi thực tập

 - Thao tác


 - Chấp hành giờ giấc qui định của xưởng

 Các công việc cần chuẩn bị cho bài sau
	           Diễn giải
	Lắng nghe, ghi bài


	10

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	Người học phải thực tập theo hướng dẫn thật nhiều lần trên phôi nháp để giúp thao tác được nhuần nhiễn (nếu có vướn mắc thì hỏi giảng viên), sau đó mới làm trên phôi chính thức.
	


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ..năm 2018
            Giảng viên

      Vò Minh Quang

	
	

	
	


	
	                                                  Mẫu số 6.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 03
	Thời gian thực hiện: 6 tiết
Bài học trước: THÁO LẮP MỐI GHÉP REN
Thực hiện  từ ngày         đến ngày         /        /20


Tên bài: THÁO LẮP MỐI GHÉP THEN - CHỐT
Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học biết tháo lắp mối ghép then – chốt.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: kềm bấm, tuốc no vit, cấy lói chốt, búa nguội....
Hình thức tổ chức dạy học: học theo nhóm.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
Nhắc nhở lớp trưởng điểm danh lớp.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

- Nhận xét bài cũ: đa phần hs, sv thực hiện tốt
- Đặt vấn đề: Then chốt là những chi tiết dùng để lắp ghép trong các chi tiết truyền động và để truyền chuyển động từ chi tiết này đến chi tiết khác thông qua then hoặc dùng nối trục truyền
	Diễn giải
	Lắng nghe
	5 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

(Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)

1/-Mục tiêu: Sau khi học xong bài này người học biết tháo lắp mối ghép then – chốt.
 – yêu cầu: Tháo được mối ghép then chốt đúng yêu cầu kỹ thuật
2/- Trình tự thực hiện:

     - Đọc và nghiên cứu bản vẽ:

     - Chuẩn bị vật liệu-thiết bị-dụng cụ:
     * Tuốc nơ vít

     * Kiềm bấm

     * Cây lói chốt

     * Búa nguội   
     - Quy trình công nghệ:
   * Tháo then bán nguyệt

   * Tháo then bằng

   *  Tháo then vát

   * Tháo mối ghép chốt
 Nhận xét cũng cố bài nêu hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và kỹ thuật sửa chữa - Qui định an tòan -  Phân công định mức thời gian

Thao tác mẫu
	Diễn giải

Hướng dẫn làm mẫu – gọi một vài sinh viên làm thử lại theo hướng dẫn
	Lắng nghe, ghi bài
Quan sát – làm lại theo hướng dẫn.
	5 phút
30 phút


	3
	Hướng dẫn thường xuyên

(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)

- Theo dõi uốn nắn các thao tác cơ bản theo QTCN của h/s

 - Quan tâm các h/s yếu

 - Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục

 - Nhắc nhở an toàn lao động
	Diễn giải. 


	Lắng nghe, ghi nhận và nêu ý kiến
	195 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)

Nhận xét buổi thực tập

 - Thao tác

 - Chấp hành giờ giấc qui định của xưởng

 Các công việc cần chuẩn bị cho bài sau
	Diễn giải
	Lắng nghe, ghi bài


	10

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	Người học phải thực tập theo hướng dẫn thật nhiều lần trên phôi nháp để giúp thao tác được nhuần nhiễn (nếu có vướn mắc thì hỏi giảng viên), sau đó mới làm trên phôi chính thức.
	


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ...năm.....

            Giảng viên

       Võ Minh Quang

	
	

	
	


Mẫu số 6          
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
	Giáo án số: 04
	Thời gian thực hiện: 6 tiết
Bài học trước: THÁO LẮP MỐI GHÉP THEN - CHỐT
Thực hiện  từ ngày ........ đến ngày ......./......./201......


Tên bài: THÁO LẮP MỐI GHÉP BÁNH RĂNG VỚI TRỤC
Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học biết phương pháp tháo lắp bánh răng với trục
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Bảng, phấn, bản vẽ, cảo, tông đồng, vam, cờ lê, chì khóa lục giác, búa nguội, kìm tháo phe . . .
Hình thức tổ chức dạy học: học theo nhóm.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
Nhắc nhở lớp trưởng điểm danh lớp.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

- Nhận xét bài cũ: một số ít sv, hs còn lơ là trong thực tập
- Đặt vấn đề: Mối ghép bánh răng là mối ghép lắp ráp giữa lỗ mayơ 1 bánh răng với trục theo kiểu lắp chặt hoặc trung gian hay lỏng dùng để truyền chuyển động từ trục này sang trục khác thông qua hai bánh răng ăn khớp
	Diễn giải
	Lắng nghe
	5 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

(Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)

1/-Mục tiêu: Sau khi học xong bài này người học biết phương pháp tháo lắp bánh răng với trục
  – yêu cầu: Tháo lắp được mối ghép bánh rang với trục
2/- Trình tự thực hiện:

     - Đọc và nghiên cứu bản vẽ:

     - Chuẩn bị vật liệu-thiết bị-dụng cụ:
   * Vam

   * Tông đồng

   * Cảo
   * Kiềm tháo phe
     - Quy trình công nghệ:

 Nhận xét cũng cố bài nêu hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và kỹ thuật sửa chữa - Qui định an tòan -  Phân công định mức thời gian

Thao tác mẫu
	Diễn giải


Hướng dẫn làm mẫu – gọi một vài sinh viên làm thử lại theo hướng dẫn
	Lắng nghe, ghi bài

Quan sát – làm lại theo hướng dẫn.
	30 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)

- Theo dõi uốn nắn các thao tác cơ bản theo QTCN của h/s

 - Quan tâm các h/s yếu

 - Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục

 - Nhắc nhở an toàn lao động
	          Diễn giải. 


	Lắng nghe, ghi nhận và nêu ý kiến
	220

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)

Nhận xét buổi thực tập

 - Thao tác


 - Chấp hành giờ giấc qui định của xưởng

 Các công việc cần chuẩn bị cho bài sau
	           Diễn giải
	Lắng nghe, ghi bài


	10 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	Người học phải thực tập theo hướng dẫn thật nhiều lần trên phôi nháp để giúp thao tác được nhuần nhiễn (nếu có vướn mắc thì hỏi giảng viên), sau đó mới làm trên phôi chính thức.
	


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

            Giảng viên

     Võ Minh Quang


	
	                                                  Mẫu số 6.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 05
	Thời gian thực hiện: 6 tiết
Bài học trước: THÁO LẮP MỐI GHÉP BÁNH RĂNG VỚI TRỤC  
Thực hiện  từ ngày ...... đến ngày ......../........./201......


Tên bài: THÁO LẮP Ổ LĂN

Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học biết phương pháp tháo lắp ổ lăn
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Bảng, phấn, bản vẽ, cảo, tông đồng, vam, cờ lê, chì khóa lục giác, búa nguội, kìm tháo phe . . .
Hình thức tổ chức dạy học: học theo nhóm.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
Nhắc nhở lớp trưởng điểm danh lớp.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

- Nhận xét bài cũ: sv, hs có chú tâm hơn so với buổi học trước
- Đặt vấn đề: Mối ghép ổ lăn là mối ghép tháo được dùng đỡ trục , đỡ chặn , vòng trong ổ lăn lắp chặc vào trục phần ngoài lắp vào gối đỡ. Ngoài ổ đỡ còn có ổ đỡ chặn gọi là ổ bi côn dùng để đỡ và chặn lực dọc trục . 
	Diễn giải
	Lắng nghe
	5 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

(Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)

1/-Mục tiêu: Sau khi học xong bài này người học biết phương pháp tháo lắp ổ lăn
 – yêu cầu: Tháo lắp được ổ lăn đúng kỹ thuật
2/- Trình tự thực hiện:

     - Đọc và nghiên cứu bản vẽ:

     - Chuẩn bị vật liệu-thiết bị-dụng cụ:
   * Vam

   * Tông đồng

   * Cảo

   * Kiềm tháo phe
     - Quy trình công nghệ:

 Nhận xét cũng cố bài nêu hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và kỹ thuật sửa chữa - Qui định an tòan -  Phân công định mức thời gian

Thao tác mẫu
	           Diễn giải


Hướng dẫn làm mẫu – gọi một vài sinh viên làm thử lại theo hướng dẫn
	Lắng nghe, ghi bài

Quan sát – làm lại theo hướng dẫn.
	30 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)

- Theo dõi uốn nắn các thao tác cơ bản theo QTCN của h/s

 - Quan tâm các h/s yếu

 - Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục

 - Nhắc nhở an toàn lao động
	Diễn giải. 


	Lắng nghe, ghi nhận và nêu ý kiến
	220 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)

Nhận xét buổi thực tập

 - Thao tác


 - Chấp hành giờ giấc qui định của xưởng

 Các công việc cần chuẩn bị cho bài sau
	Diễn giải
	Lắng nghe, ghi bài


	10 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	Người học phải thực tập theo hướng dẫn thật nhiều lần trên phôi nháp để giúp thao tác được nhuần nhiễn (nếu có vướn mắc thì hỏi giảng viên), sau đó mới làm trên phôi chính thức.
	


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

            Giảng viên

     Võ Minh Quang

	
	

	
	


	
	                                                  Mẫu số 6.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 06
	Thời gian thực hiện: 6 tiết
Bài học trước: THÁO LẮP Ổ LĂN 
Thực hiện  từ ngày      đến ngày      2018


Tên bài: THÁO LẮP SỬA CHỮA MÁY KHOAN BÀN 2M112
Mục tiêu của bài:Sau khi học xong bài này người học biết phương pháp hiệu chỉnh và vận hành máy. 

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Bảng, phấn, bản vẽ, Máy khoan bàn 2M112, cac dụng cụ tháo lắp . . .
Hình thức tổ chức dạy học: học theo nhóm.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
Nhắc nhở lớp trưởng điểm danh lớp.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

- Nhận xét bài cũ: sv, hs chú tâm hơn trong quá trình học tâp
- Đặt vấn đề: Máy khoan 2M112 có cấu tạo nhỏ gọn và đặt trên bàn nguôi để gia công lỗ khoan có kích thước nhỏ và vừa . Máy có 1 ba tốc độ truyền động thông qua đai truyền để truyền động quay tròn , còn chuyển động tịnh tiến đi xuống nhờ tay quay bánh răng liên trục ăn khớp 
	Diễn giải
	Lắng nghe
	5 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

(Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)

1/-Mục tiêu: Sau khi học xong bài này người học biết phương pháp hiệu chỉnh và vận hành máy
 – yêu cầu: Tháo lắp hiệu chỉnh đượ các bộ phận của máy khoan 2M112 
2/- Trình tự thực hiện:

     - Đọc và nghiên cứu bản vẽ:

     - Chuẩn bị vật liệu-thiết bị-dụng cụ.
     * Máy khoan bàn 2M112

     * cac dụng cụ tháo lắp.
      - Quy trình công nghệ:

 Nhận xét cũng cố bài nêu hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và kỹ thuật sửa chữa - Qui định an tòan -  Phân công định mức thời gian

Thao tác mẫu
	            Diễn giải


Hướng dẫn làm mẫu – gọi một vài sinh viên làm thử lại theo hướng dẫn
	Lắng nghe, ghi bài

Quan sát – làm lại theo hướng dẫn.
	30 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)

- Theo dõi uốn nắn các thao tác cơ bản theo QTCN của h/s

 - Quan tâm các h/s yếu

 - Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục

 - Nhắc nhở an toàn lao động
	          Diễn giải. 


	Lắng nghe, ghi nhận và nêu ý kiến
	220 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)

Nhận xét buổi thực tập

 - Thao tác


 - Chấp hành giờ giấc qui định của xưởng

 Các công việc cần chuẩn bị cho bài sau
	           Diễn giải
	Lắng nghe, ghi bài


	10 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	Người học phải thực tập theo hướng dẫn thật nhiều lần trên phôi nháp để giúp thao tác được nhuần nhiễn (nếu có vướn mắc thì hỏi giảng viên), sau đó mới làm trên phôi chính thức.
	


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

            Giảng viên

     Võ Minh Quang 

	
	

	
	


Mẫu số 6          
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
	Giáo án số: 07
	Thời gian thực hiện: 6 tiết
Bài học trước: THÁO LẮP SỬA CHỮA MÁY KHOAN BÀN 2M112
Thực hiện  từ ngày ........ đến ngày ......./......./201......


Tên bài: HIỆN TƯỢNG – NGUYÊN NHÂN – BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC CÁC HƯ HỎNG THƯỜNG XẢY RA CỦA MÁY KHOAN
Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học biết các nguyên nhân hư hỏng và biện pháp khắc phục.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Bảng, phấn, bản vẽ, máy khoan bàn, các dụng cụ thao lắp...
Hình thức tổ chức dạy học: học theo nhóm.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
Nhắc nhở lớp trưởng điểm danh lớp.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

- Nhận xét bài cũ: sv, hs chú tâm hơn trong quá trình học tâp
- Đặt vấn đề: Máy khoan 2M112 có cấu tạo nhỏ gọn và đặt trên bàn nguôi để gia công lỗ khoan có kích thước nhỏ và vừa . Máy có 1 ba tốc độ truyền động thông qua đai truyền để truyền động quay tròn , còn chuyển động tịnh tiến đi xuống nhờ tay quay bánh răng liên trục ăn khớp ống bao quanh trục chính thông qua 3 tốc độ này ta điều khiển dây đai phù hợp với điều kiện mũi khoan
	Diễn giải
	Lắng nghe
	10 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

(Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)

1/-Mục tiêu: Sau khi học xong bài này người học biết các nguyên nhân hư hỏng và biện pháp khắc phục.

 – yêu cầu: Khắc phục được các hiện tượng hư hỏng thường xảy ra ở máy khoan bàn
2/- Trình tự thực hiện:

     - Đọc và nghiên cứu bản vẽ:

     - Chuẩn bị vật liệu-thiết bị-dụng cụ.
     * Máy khoan bàn 2M112

     * cac dụng cụ tháo lắp.
     - Quy trình công nghệ:

 Nhận xét cũng cố bài nêu hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và kỹ thuật sửa chữa - Qui định an tòan -  Phân công định mức thời gian

Thao tác mẫu
	Diễn giải


Hướng dẫn làm mẫu – gọi một vài sinh viên làm thử lại theo hướng dẫn
	Lắng nghe, ghi bài

Quan sát – làm lại theo hướng dẫn.
	30 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)

- Theo dõi uốn nắn các thao tác cơ bản theo QTCN của h/s

 - Quan tâm các h/s yếu

 - Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục

 - Nhắc nhở an toàn lao động
	          Diễn giải. 


	Lắng nghe, ghi nhận và nêu ý kiến
	220 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)

Nhận xét buổi thực tập

 - Thao tác


 - Chấp hành giờ giấc qui định của xưởng

 Các công việc cần chuẩn bị cho bài sau
	Diễn giải
	Lắng nghe, ghi bài


	10 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	Người học phải thực tập theo hướng dẫn thật nhiều lần trên phôi nháp để giúp thao tác được nhuần nhiễn (nếu có vướn mắc thì hỏi giảng viên), sau đó mới làm trên phôi chính thức.
	


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

            Giảng viên

      Võ Minh Quang


Mẫu số 6          
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
	Giáo án số: 08
	Thời gian thực hiện: 6 tiết
Bài học trước: HIỆN TƯỢNG – NGUYÊN NHÂN – BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC CÁC HƯ HỎNG THƯỜNG XẢY RA CỦA MÁY KHOAN
Thực hiện  từ ngày ....... đến ngày ........./........./201.......


Tên bài: THÁO LẮP SỬA CHỮA HỘP TỐC ĐỘ ( MÁY KHOAN 2H125 )
Mục tiêu của bài:Sau khi học xong bài này người học hiểu được kết cấu và cấu tạo hộp tốc độ, xác định được các hư hỏng.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Bảng, phấn, bản vẽ hộp tốc độ, dụng cụ tháo lắp hộp tốc độ máy khoan 2H125, . . .
Hình thức tổ chức dạy học: học theo nhóm.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
Nhắc nhở lớp trưởng điểm danh lớp.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

- Nhận xét bài cũ: sv, hs tập trung và có ý thức tốt trong học tập 
- Đặt vấn đề: Máy khoan 2H125 là máy khoan đứng vạn năng , sử dụng trong nhà máy xí nghiệp và các phân xưởng nhỏ . Máy này khaon đường kính lớn nhất là ( 26 ngoài ra máy còn thực hiện doa và ren trên máy
	Diễn giải
	Lắng nghe
	5 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

(Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)

1/-Mục tiêu: Sau khi học xong bài này người học hiểu được kết cấu và cấu tạo hộp tốc độ, xác định được các hư hỏng  

 – yêu cầu: Tháo lắp thành thạo chính xác và an toan
2/- Trình tự thực hiện:

     - Đọc và nghiên cứu bản vẽ:

     - Chuẩn bị vật liệu-thiết bị-dụng cụ.
    * Máy khoan 2H1125

    * cac dụng cụ tháo lắp.
     - Quy trình công nghệ:

 Nhận xét cũng cố bài nêu hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và kỹ thuật sửa chữa - Qui định an tòan -  Phân công định mức thời gian

Thao tác mẫu
	Diễn giải


Hướng dẫn làm mẫu – gọi một vài sinh viên làm thử lại theo hướng dẫn
	Lắng nghe, ghi bài

Quan sát – làm lại theo hướng dẫn.
	30 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)

- Theo dõi uốn nắn các thao tác cơ bản theo QTCN của h/s

 - Quan tâm các h/s yếu

 - Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục

 - Nhắc nhở an toàn lao động
	Diễn giải. 


	Lắng nghe, ghi nhận và nêu ý kiến
	220 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)

Nhận xét buổi thực tập

 - Thao tác


 - Chấp hành giờ giấc qui định của xưởng

 Các công việc cần chuẩn bị cho bài sau
	Diễn giải
	Lắng nghe, ghi bài


	10 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	Người học phải thực tập theo hướng dẫn thật nhiều lần trên phôi nháp để giúp thao tác được nhuần nhiễn (nếu có vướn mắc thì hỏi giảng viên), sau đó mới làm trên phôi chính thức.
	


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

            Giảng viên

      Võ Minh Quang


Mẫu số 6          
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
	Giáo án số: 9
	Thời gian thực hiện: 6 tiết
Bài học trước: THÁO LẮP SỬA CHỮA HỘP TỐC ĐỘ ( MÁY KHOAN 2H125 )

Thực hiện  từ ngày ....... đến ngày ........./........./201.......


Tên bài: THÁO LẮP SỬA CHỮA HỘP BƯỚC TIẾN MÁY KHOAN 2H125.
Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học đọc được bản vẽ qua đó biết phương pháp tháo lắp.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Bảng, phấn, bản vẽ hộp bước tiến, các dụng cụ tháo lắp hộp bước tiến máy khoan 2H1125, . . .
Hình thức tổ chức dạy học: học theo nhóm.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
Nhắc nhở lớp trưởng điểm danh lớp.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

- Nhận xét bài cũ: sv, hs chấp hành tốt và chú tâm hơn trong giờ học
- Đặt vấn đề: hộp bước tiến của máy khoan 2H125 được đúc bằng gang , bên trong và phía dưới bao gồm bánh vít trục vít , tay quay và ống bao trục chính . Hộp có nhiệm vụ tạo ra bước tiến
	Diễn giải
	Lắng nghe
	5 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

(Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)

1/-Mục tiêu: Sau khi học xong bài này người học hiểu được kết cấu và cấu tạo hộp tốc độ, xác định được các hư hỏng. 

 – yêu cầu: Tháo được hộp bước tiến máy khoan 2H125
2/- Trình tự thực hiện:

     - Đọc và nghiên cứu bản vẽ:

     - Chuẩn bị vật liệu-thiết bị-dụng cụ.
    * Máy khoan 2H1125

    * cac dụng cụ tháo lắp.
     - Quy trình công nghệ:

 Nhận xét cũng cố bài nêu hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và kỹ thuật sửa chữa - Qui định an tòan -  Phân công định mức thời gian

Thao tác mẫu
	Diễn giải


Hướng dẫn làm mẫu – gọi một vài sinh viên làm thử lại theo hướng dẫn
	Lắng nghe, ghi bài

Quan sát – làm lại theo hướng dẫn.
	30 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)

- Theo dõi uốn nắn các thao tác cơ bản theo QTCN của h/s

 - Quan tâm các h/s yếu

 - Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục

 - Nhắc nhở an toàn lao động
	Diễn giải. 


	Lắng nghe, ghi nhận và nêu ý kiến
	220 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)

Nhận xét buổi thực tập

 - Thao tác


 - Chấp hành giờ giấc qui định của xưởng

 Các công việc cần chuẩn bị cho bài sau
	Diễn giải
	Lắng nghe, ghi bài


	10 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	Người học phải thực tập theo hướng dẫn thật nhiều lần trên phôi nháp để giúp thao tác được nhuần nhiễn (nếu có vướn mắc thì hỏi giảng viên), sau đó mới làm trên phôi chính thức.
	


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

            Giảng viên

       Võ Minh Quang


Mẫu số 6          
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
	Giáo án số: 10
	Thời gian thực hiện: 6 tiết
Bài học trước: THÁO LẮP SỬA CHỮA HỘP BƯỚC TIẾN MÁY KHOAN 2H125.
Thực hiện  từ ngày ....... đến ngày ........./........./201.......


Tên bài: THÁO LẮP SỬA CHỮA BÀN MÁY, HỆ THỐNG LÀM NGUỘI CỦA MÁY KHOAN 2H125.
Mục tiêu của bài:Sau khi học xong bài này người học biết tháo lắp bàn máy và hệ thống lam nguội.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Bảng, phấn, tài liệu, bản vẽ, các dụng cụ tháo lắp, . . .
Hình thức tổ chức dạy học: học theo nhóm.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
Nhắc nhở lớp trưởng điểm danh lớp.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

- Nhận xét bài cũ

- Đặt vấn đề: 
* Bàn máy : Đúc bằng gang nằm phía trước thân máy và có thể tịnh tiến lên xuống được . Trên sống trượt thân máy nhờ bộ truyền bánh răng côn và trục vít me đai ốc. Phía trên bàn máy gia công chính xác và co 1phay rãnh chữ T để gá chi tiết gia công .

* Hệ thống làm nguội : Gồm một bơm ly tâm kiểu cánh quạt với công suất 221/ph . Được lắp một bên thân máy, trên đế máy dùng làm nguội chi tiết gia công .
	Diễn giải
	Lắng nghe
	5 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

(Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)

1/-Mục tiêu: Sau khi học xong bài này người học biết tháo lắp bàn máy và hệ thống lam nguội.
 – yêu cầu: Tháo lắp thành thạo dung kỹ thuật 
2/- Trình tự thực hiện:

     - Đọc và nghiên cứu bản vẽ:

     - Chuẩn bị vật liệu-thiết bị-dụng cụ.
  * Bản vẽ kỹ thuật

  * Tài liệu

  * Dụng cụ tháo lắp
     - Quy trình công nghệ:

 Nhận xét cũng cố bài nêu hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và kỹ thuật sửa chữa - Qui định an tòan -  Phân công định mức thời gian

Thao tác mẫu
	Diễn giải


Hướng dẫn làm mẫu – gọi một vài sinh viên làm thử lại theo hướng dẫn
	Lắng nghe, ghi bài

Quan sát – làm lại theo hướng dẫn.
	30 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)

- Theo dõi uốn nắn các thao tác cơ bản theo QTCN của h/s

 - Quan tâm các h/s yếu

 - Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục

 - Nhắc nhở an toàn lao động
	Diễn giải. 


	Lắng nghe, ghi nhận và nêu ý kiến
	220 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)

Nhận xét buổi thực tập

 - Thao tác


 - Chấp hành giờ giấc qui định của xưởng

 Các công việc cần chuẩn bị cho bài sau
	Diễn giải
	Lắng nghe, ghi bài


	10 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	Người học phải thực tập theo hướng dẫn thật nhiều lần trên phôi nháp để giúp thao tác được nhuần nhiễn (nếu có vướn mắc thì hỏi giảng viên), sau đó mới làm trên phôi chính thức.
	


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

            Giảng viên

        Võ Minh Quang


Mẫu số 6          
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
	Giáo án số: 11
	Thời gian thực hiện: 6 tiết
Bài học trước: THÁO LẮP SỬA CHỮA BÀN MÁY, HỆ THỐNG LÀM NGUỘI CỦA MÁY KHOAN 2H125.
Thực hiện  từ ngày ....... đến ngày ........./........./201.......


Tên bài: KIỂM TRA HIỆU CHỈNH TOÀN MÁY KHOAN 2H125
Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học luyện tập phương pháp thử máy sau khi lắp.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Bảng, phấn, bản vẽ, dụng cụ tháo lắp, Máy khoan 2H125 . .
Hình thức tổ chức dạy học: học theo nhóm.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
Nhắc nhở lớp trưởng điểm danh lớp.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

- Nhận xét bài cũ: sv, hs có ý thức trong học tập
- Đặt vấn đề: Kiểm tra được tình trạng hoạt động của máy và điều chỉnh cho máy chạy đúng yêu cầu.

	Diễn giải
	Lắng nghe
	5 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

(Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)

1/-Mục tiêu: Sau khi học xong bài này người học luyện tập phương pháp thử máy sau khi lắp.
 – yêu cầu: Hiệu chỉnh được toàn máy, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật đồng thời khắc phục các thiếu xót xảy ra trong quá trình lắp
2/- Trình tự thực hiện:

     - Đọc và nghiên cứu bản vẽ:

     - Chuẩn bị vật liệu-thiết bị-dụng cụ.
  * Các dụng cụ tháo lắp

  * Máy khoan 2H125
     - Quy trình công nghệ:

 Nhận xét cũng cố bài nêu hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và kỹ thuật sửa chữa - Qui định an tòan -  Phân công định mức thời gian

Thao tác mẫu
	Diễn giải


Hướng dẫn làm mẫu – gọi một vài sinh viên làm thử lại theo hướng dẫn
	Lắng nghe, ghi bài

Quan sát – làm lại theo hướng dẫn.
	30 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)

- Theo dõi uốn nắn các thao tác cơ bản theo QTCN của h/s

 - Quan tâm các h/s yếu

 - Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục

 - Nhắc nhở an toàn lao động
	Diễn giải. 


	Lắng nghe, ghi nhận và nêu ý kiến
	220 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)

Nhận xét buổi thực tập

 - Thao tác


 - Chấp hành giờ giấc qui định của xưởng

 Các công việc cần chuẩn bị cho bài sau
	Diễn giải
	Lắng nghe, ghi bài


	10 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	Người học phải thực tập theo hướng dẫn thật nhiều lần trên phôi nháp để giúp thao tác được nhuần nhiễn (nếu có vướn mắc thì hỏi giảng viên), sau đó mới làm trên phôi chính thức.
	


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

            Giảng viên

     Võ Minh Quang


Mẫu số 6          
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
	Giáo án số: 12
	Thời gian thực hiện: 6 tiết
Bài học trước: KIỂM TRA HIỆU CHỈNH TOÀN MÁY KHOAN 2H125

Thực hiện  từ ngày ....... đến ngày ........./........./201.......


Tên bài: ĐẶC ĐIỂM, CẤU TẠO, NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA MÁY TIỆN 16Б16 
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học tìm hiểu cấu tạo, công dụng, nguyên lý làm việc máy tiện 16Б16.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Bảng, phấn, bản vẽ, máy tiện 16Б16.
Hình thức tổ chức dạy học: học theo nhóm.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút
Nhắc nhở lớp trưởng điểm danh lớp.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

- Nhận xét bài cũ: sv, hs có ý thức về an toàn và chú tâm trong học tập
- Đặt vấn đề: Nắm được cấu tạo , đặc điểm và nguyên lý làm việc của máy , điều khiển máy một cách thành thạo , trên cơ sở tìm hiểu chung về máy và căn cứ vào bản vẽ chúng ta có thể dự kiến đưọc qui trình tháo lắp và nhận định các hư hỏng xảy ra của máy  
	Diễn giải
	Lắng nghe
	5 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

(Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)

1/-Mục tiêu: Sau khi học xong bài này người học tìm hiểu cấu tạo, công dụng, nguyên lý làm việc máy tiện 16Б16.
 – yêu cầu: Điều chỉnh, vận hành, dự đoán được phương háp tháo lắp của máy 
2/- Trình tự thực hiện:

     - Đọc và nghiên cứu bản vẽ:

     - Chuẩn bị vật liệu-thiết bị-dụng cụ.
  * Máy tiện 16Б16
     - Quy trình công nghệ:

 Nhận xét cũng cố bài nêu hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và kỹ thuật sửa chữa - Qui định an tòan -  Phân công định mức thời gian

Thao tác mẫu
	Diễn giải


Hướng dẫn làm mẫu – gọi một vài sinh viên làm thử lại theo hướng dẫn
	Lắng nghe, ghi bài

Quan sát – làm lại theo hướng dẫn.
	30 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)

- Theo dõi uốn nắn các thao tác cơ bản theo QTCN của h/s

 - Quan tâm các h/s yếu

 - Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục

 - Nhắc nhở an toàn lao động
	Diễn giải. 


	Lắng nghe, ghi nhận và nêu ý kiến
	220 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)

Nhận xét buổi thực tập

 - Thao tác


 - Chấp hành giờ giấc qui định của xưởng

 Các công việc cần chuẩn bị cho bài sau
	Diễn giải
	Lắng nghe, ghi bài


	10 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	Người học phải thực tập theo hướng dẫn thật nhiều lần trên phôi nháp để giúp thao tác được nhuần nhiễn (nếu có vướn mắc thì hỏi giảng viên), sau đó mới làm trên phôi chính thức.
	


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

            Giảng viên

       Võ Minh Quang


Mẫu số 6          
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
	Giáo án số: 13
	Thời gian thực hiện: 6 tiết
Bài học trước: ĐẶC ĐIỂM, CẤU TẠO, NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA MÁY TIỆN 16Б16
Thực hiện  từ ngày ....... đến ngày ........./........./201.......


Tên bài: THÁO LẮP SỬA CHỮA MÂM CẶP, BỘ BÁNH RĂNG THAY THẾ CỦA MÁY TIỆN 16Б16  
Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học biết nguyên lý làm việc, cấu tạo mâm cặp bánh răng thay thế
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Bảng, phấn, bản vẽ kỹ thuật, dụng cụ tháo lắp, máy tiện 16Б16
Hình thức tổ chức dạy học: học theo nhóm.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
Nhắc nhở lớp trưởng điểm danh lớp.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

- Nhận xét bài cũ: sv, hs có ý thức về an toàn và chú tâm trong học tập
- Đặt vấn đề: Ngiên cứu tìm hiểu kỹ từng cơ cấu bộ phận mâm cặp và bánh răng thay thế.
	Diễn giải
	Lắng nghe
	5 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

(Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)

1/-Mục tiêu: Sau khi học xong bài này người học biết nguyên lý làm việc, cấu tạo mâm cặp bánh răng thay thế 

 – yêu cầu: Tháo lắp được mâm cặp, bánh răng thay thế
2/- Trình tự thực hiện:

     - Đọc và nghiên cứu bản vẽ:
  * Bản vẽ kỹ thuật

  * Dụng cụ tháo lắp 

  * Máy tiện 16Б16
     - Chuẩn bị vật liệu-thiết bị-dụng cụ.

     - Quy trình công nghệ:

 Nhận xét cũng cố bài nêu hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và kỹ thuật sửa chữa - Qui định an tòan -  Phân công định mức thời gian

Thao tác mẫu
	Diễn giải


Hướng dẫn làm mẫu – gọi một vài sinh viên làm thử lại theo hướng dẫn
	Lắng nghe, ghi bài

Quan sát – làm lại theo hướng dẫn.
	30 tiết

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)

- Theo dõi uốn nắn các thao tác cơ bản theo QTCN của h/s

 - Quan tâm các h/s yếu

 - Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục

 - Nhắc nhở an toàn lao động
	Diễn giải. 


	Lắng nghe, ghi nhận và nêu ý kiến
	220 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)

Nhận xét buổi thực tập

 - Thao tác


 - Chấp hành giờ giấc qui định của xưởng

 Các công việc cần chuẩn bị cho bài sau
	Diễn giải
	Lắng nghe, ghi bài


	10 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	Người học phải thực tập theo hướng dẫn thật nhiều lần trên phôi nháp để giúp thao tác được nhuần nhiễn (nếu có vướn mắc thì hỏi giảng viên), sau đó mới làm trên phôi chính thức.
	


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

            Giảng viên

      Võ Minh Quang


Mẫu số 6          
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
	Giáo án số: 14
	Thời gian thực hiện: 6 tiết
Bài học trước: THÁO LẮP SỬA CHỮA MÂM CẶP, BỘ BÁNH RĂNG THAY THẾ CỦA MÁY TIỆN 16Б16  
Thực hiện  từ ngày ....... đến ngày ........./........./201.......


Tên bài: THÁO LẮP SỬA CHỮA MÁY HỘP TỐC ĐỘ MÁY TIỆN 16Б16
Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học biết phương pháp tháo lắp hộp tốc độ.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Bảng, phấn, bản vẽ kỹ thuật, dụng cụ tháo lắp hộp tốc độ máy tiện 16Б16
Hình thức tổ chức dạy học: học theo nhóm.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
Nhắc nhở lớp trưởng điểm danh lớp.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

- Nhận xét bài cũ: sv, hs có ý thức về an toàn và chú tâm trong học tập
- Đặt vấn đề: Đọc thành thạo bản vẽ , lập được qui trình tháo  lắp, nắm chắc kết cấu , cấu tạo và nguyên lý làm việc hộp tốc độ, nhận định được một số hư hỏng
	Diễn giải
	Lắng nghe
	5 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

(Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)

1/-Mục tiêu: Sau khi học xong bài này người học biết phương pháp tháo lắp hộp tốc độ.
 – yêu cầu: Tháo lắp được hộp tốc độ máy tiện16Б16 đúng yêu cấu kỹ thuật  
2/- Trình tự thực hiện:

     - Đọc và nghiên cứu bản vẽ:

     - Chuẩn bị vật liệu-thiết bị-dụng cụ.
  * Bản vẽ kỹ thuật

 * Dụng cụ tháo lắp hộp tốc độ máy tiện 16Б16
     - Quy trình công nghệ:

 Nhận xét cũng cố bài nêu hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và kỹ thuật sửa chữa - Qui định an tòan -  Phân công định mức thời gian

Thao tác mẫu
	Diễn giải


Hướng dẫn làm mẫu – gọi một vài sinh viên làm thử lại theo hướng dẫn
	Lắng nghe, ghi bài

Quan sát – làm lại theo hướng dẫn.
	30 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)

- Theo dõi uốn nắn các thao tác cơ bản theo QTCN của h/s

 - Quan tâm các h/s yếu

 - Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục

 - Nhắc nhở an toàn lao động
	Diễn giải. 


	Lắng nghe, ghi nhận và nêu ý kiến
	220 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)

Nhận xét buổi thực tập

 - Thao tác


 - Chấp hành giờ giấc qui định của xưởng

 Các công việc cần chuẩn bị cho bài sau
	Diễn giải
	Lắng nghe, ghi bài


	10 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	Người học phải thực tập theo hướng dẫn thật nhiều lần trên phôi nháp để giúp thao tác được nhuần nhiễn (nếu có vướn mắc thì hỏi giảng viên), sau đó mới làm trên phôi chính thức.
	


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

            Giảng viên

        Võ Minh Quang


Mẫu số 6          
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
	Giáo án số: 15
	Thời gian thực hiện: 6 tiết
Bài học trước: THÁO LẮP SỬA CHỮA  HỘP TỐC ĐỘ MÁY TIỆN 16Б16
Thực hiện  từ ngày ....... đến ngày ........./........./201.......


Tên bài: THÁO LẮP SỬA CHỮA HỘP TRỤC CHÍNH MÁY TIỆN 16Б16

Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học biết pương pháp tháo lắp hộp trục chính cùa máy tiện 16Б16 
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Bảng, phấn, bản vẽ kỹ thuật, dụng cụ tháo lắp hộp trục chính máy tiện 16Б16, . . .
Hình thức tổ chức dạy học: học theo nhóm.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
Nhắc nhở lớp trưởng điểm danh lớp.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

- Nhận xét bài cũ: sv, hs có ý thức về an toàn và chú tâm trong học tập
- Đặt vấn đề: Đọc thành thạo bản vẽ , lập được qui trình tháo  lắp, nắm chắc kết cấu , cấu tạo và nguyên lý làm việc hộp trục chính, nhận định được một số hư hỏng
	Diễn giải
	Lắng nghe
	5 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

(Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)

1/-Mục tiêu: Sau khi học xong bài này người học biết pương pháp tháo lắp hộp trục chính cùa máy tiện 16Б16
 – yêu cầu: Tháo lắp được hộp trục chính máy tiện16Б16 đúng yêu cấu kỹ thuật 
2/- Trình tự thực hiện:

     - Đọc và nghiên cứu bản vẽ:

     - Chuẩn bị vật liệu-thiết bị-dụng cụ.
* Bản vẽ kỹ thuật

* Dụng cụ tháo lắp hộp tốc độ máy tiện 16Б16 
     - Quy trình công nghệ:

 Nhận xét cũng cố bài nêu hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và kỹ thuật sửa chữa - Qui định an tòan -  Phân công định mức thời gian

Thao tác mẫu
	Diễn giải


Hướng dẫn làm mẫu – gọi một vài sinh viên làm thử lại theo hướng dẫn
	Lắng nghe, ghi bài

Quan sát – làm lại theo hướng dẫn.
	30 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)

- Theo dõi uốn nắn các thao tác cơ bản theo QTCN của h/s

 - Quan tâm các h/s yếu

 - Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục

 - Nhắc nhở an toàn lao động
	Diễn giải. 


	Lắng nghe, ghi nhận và nêu ý kiến
	220 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)

Nhận xét buổi thực tập

 - Thao tác


 - Chấp hành giờ giấc qui định của xưởng

 Các công việc cần chuẩn bị cho bài sau
	Diễn giải
	Lắng nghe, ghi bài


	10 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	Người học phải thực tập theo hướng dẫn thật nhiều lần trên phôi nháp để giúp thao tác được nhuần nhiễn (nếu có vướn mắc thì hỏi giảng viên), sau đó mới làm trên phôi chính thức.
	


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

            Giảng viên

      Võ Minh Quang


Mẫu số 6          
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
	Giáo án số: 16
	Thời gian thực hiện: 6 tiết
Bài học trước: THÁO LẮP SỬA CHỮA HỘP TRỤC CHÍNH MÁY TIỆN 16Б16

Thực hiện  từ ngày ....... đến ngày ........./........./201.......


Tên bài: THÁO LẮP SỬA CHỮA HỘP BƯỚC TIẾN MÁY TIỆN 16Б16
Mục tiêu của bài:Sau khi học xong bài này người học biết phương pháp tháo lắp hộp bước tiến
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Bảng, phấn, bản vẽ kỹ thuật, dụng cụ tháo lắp hộp bước tiến máy tiện  16Б16.
Hình thức tổ chức dạy học: học theo nhóm.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
Nhắc nhở lớp trưởng điểm danh lớp.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

- Nhận xét bài cũ: sv, hs có ý thức về an toàn và chú tâm trong học tập
- Đặt vấn đề: Đọc thành thạo bản vẽ , lập được qui trình tháo  lắp, nắm chắc kết cấu , cấu tạo và nguyên lý làm việc hộp bước tiến, nhận định được một số hư hỏng
	Diễn giải
	Lắng nghe
	5 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

(Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)

1/-Mục tiêu: Sau khi học xong bài này người học biết phương pháp tháo lắp hộp bước tiến
 – yêu cầu: Tháo lắp hộp bước tiến dúng yêu cầu kỹ thuật
2/- Trình tự thực hiện:

     - Đọc và nghiên cứu bản vẽ:

     - Chuẩn bị vật liệu-thiết bị-dụng cụ. 

* Bản vẽ kỹ thuật

* Dụng cụ tháo lắp hộp bước tiến máy tiện 16Б16 
     - Quy trình công nghệ:

 Nhận xét cũng cố bài nêu hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và kỹ thuật sửa chữa - Qui định an tòan -  Phân công định mức thời gian

Thao tác mẫu
	Diễn giải


Hướng dẫn làm mẫu – gọi một vài sinh viên làm thử lại theo hướng dẫn
	Lắng nghe, ghi bài

Quan sát – làm lại theo hướng dẫn.
	30 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)

- Theo dõi uốn nắn các thao tác cơ bản theo QTCN của h/s

 - Quan tâm các h/s yếu

 - Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục

 - Nhắc nhở an toàn lao động
	Diễn giải. 


	Lắng nghe, ghi nhận và nêu ý kiến
	220 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)

Nhận xét buổi thực tập

 - Thao tác


 - Chấp hành giờ giấc qui định của xưởng

 Các công việc cần chuẩn bị cho bài sau
	Diễn giải
	Lắng nghe, ghi bài


	10 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	Người học phải thực tập theo hướng dẫn thật nhiều lần trên phôi nháp để giúp thao tác được nhuần nhiễn (nếu có vướn mắc thì hỏi giảng viên), sau đó mới làm trên phôi chính thức.
	


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

            Giảng viên

     Võ Minh Quanh


Mẫu số 6          
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
	Giáo án số: 17
	Thời gian thực hiện: 6 tiết 
Bài học trước: THÁO LẮP SỬA CHỮA HỘP BƯỚC TIẾN MÁY TIỆN 16Б16

Thực hiện  từ ngày ....... đến ngày ........./........./201.......


Tên bài: THÁO LẮP SỬA CHỮA HỘP XA DAO MÁY TIỆN 16Б16
Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học biết được phương pháp tháo lắp hộp xa dao máy tiện 16Б16.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Bảng, phấn, bản vẽ kỹ thuật, dụng cụ tháo lắp hôp xa dao Hình thức tổ chức dạy học: học theo nhóm.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
Nhắc nhở lớp trưởng điểm danh lớp.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

- Nhận xét bài cũ: sv, hs có ý thức về an toàn và chú tâm trong học tập
- Đặt vấn đề: Đọc thành thạo bản vẽ , lập được qui trình tháo  lắp, nắm chắc kết cấu , cấu tạo và nguyên lý làm việc hộp xa dao, nhận định được một số hư hỏng
	Diễn giải
	Lắng nghe
	5 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

(Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)

1/-Mục tiêu: Sau khi học xong bài này người học biết được phương pháp tháo lắp hộp xa dao máy tiện 16Б16
 – yêu cầu: Tháo lắp được hộp xa dao đúng kỹ thuật
2/- Trình tự thực hiện:

     - Đọc và nghiên cứu bản vẽ:

     - Chuẩn bị vật liệu-thiết bị-dụng cụ.

     - Quy trình công nghệ:

 Nhận xét cũng cố bài nêu hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và kỹ thuật sửa chữa - Qui định an tòan -  Phân công định mức thời gian

Thao tác mẫu
	Diễn giải


Hướng dẫn làm mẫu – gọi một vài sinh viên làm thử lại theo hướng dẫn
	Lắng nghe, ghi bài

Quan sát – làm lại theo hướng dẫn.
	30 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)

- Theo dõi uốn nắn các thao tác cơ bản theo QTCN của h/s

 - Quan tâm các h/s yếu

 - Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục

 - Nhắc nhở an toàn lao động
	         Diễn giải. 


	Lắng nghe, ghi nhận và nêu ý kiến
	220 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)

Nhận xét buổi thực tập

 - Thao tác


 - Chấp hành giờ giấc qui định của xưởng

 Các công việc cần chuẩn bị cho bài sau
	            Diễn giải
	Lắng nghe, ghi bài


	10 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	Người học phải thực tập theo hướng dẫn thật nhiều lần trên phôi nháp để giúp thao tác được nhuần nhiễn (nếu có vướn mắc thì hỏi giảng viên), sau đó mới làm trên phôi chính thức.
	


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

            Giảng viên

       Võ Minh Quang


Mẫu số 6          
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
	Giáo án số: 18
	Thời gian thực hiện: 6 tiết
Bài học trước: THÁO LẮP SỬA CHỮA HỘP XA DAO MÁY TIỆN 16Б16

Thực hiện  từ ngày ....... đến ngày ........./........./201.......


Tên bài: THÁO LẮP SỬA CHỮA HỆ THỐNG BÔI TRƠN MÁY TIỆN 16Б16
Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học biết phương pháp tháo lắp hệ thống bôi trơn.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Bảng, phấn, bản vẽ, kềm kẹp phôi, búa gõ xĩ, kéo cắt phôi, búa nguội, giũa, thước lá, vạch dấu, máy hàn, phôi hàn, nón hàn, . . .
Hình thức tổ chức dạy học: học theo nhóm.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
Nhắc nhở lớp trưởng điểm danh lớp.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

- Nhận xét bài cũ: sv, hs có ý thức về an toàn và chú tâm trong học tập 
- Đặt vấn đề: Đọc thành thạo bản vẽ , lập được qui trình tháo  lắp, nắm chắc kết cấu , cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống bôi trơn, nhận định được một số hư hỏng
	Diễn giải
	Lắng nghe
	5 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

(Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)

1/-Mục tiêu: Sau khi học xong bài này người học biết phương pháp tháo lắp hệ thống bôi trơn.
 – yêu cầu: Tháo lắp được hệ thống bôi trơn đúng kỹ thuật
2/- Trình tự thực hiện:

     - Đọc và nghiên cứu bản vẽ:

     - Chuẩn bị vật liệu-thiết bị-dụng cụ.
* Dụng cụ tháo lắp

* Bản vẽ kỹ thuật

* Hệ thống bôi trơn máy tiện16Б16  
     - Quy trình công nghệ:

 Nhận xét cũng cố bài nêu hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và kỹ thuật sửa chữa - Qui định an tòan -  Phân công định mức thời gian

Thao tác mẫu
	           Diễn giải


Hướng dẫn làm mẫu – gọi một vài sinh viên làm thử lại theo hướng dẫn
	      Lắng nghe, ghi bài

Quan sát – làm lại theo hướng dẫn.
	30 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)

- Theo dõi uốn nắn các thao tác cơ bản theo QTCN của h/s

 - Quan tâm các h/s yếu

 - Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục

 - Nhắc nhở an toàn lao động
	Diễn giải. 


	Lắng nghe, ghi nhận và nêu ý kiến
	220 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)

Nhận xét buổi thực tập

 - Thao tác


 - Chấp hành giờ giấc qui định của xưởng

 Các công việc cần chuẩn bị cho bài sau
	Diễn giải
	Lắng nghe, ghi bài


	10 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	Người học phải thực tập theo hướng dẫn thật nhiều lần trên phôi nháp để giúp thao tác được nhuần nhiễn (nếu có vướn mắc thì hỏi giảng viên), sau đó mới làm trên phôi chính thức.
	


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

            Giảng viên

       Võ Minh Quang


Mẫu số 6          
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
	Giáo án số: 19
	Thời gian thực hiện: 6 tiết
Bài học trước: THÁO LẮP SỬA CHỮA HỆ THỐNG BÔI TRƠN MÁY TIỆN 16Б16

Thực hiện  từ ngày ....... đến ngày ........./........./201.......


Tên bài: KIỂM TRA HIỆU CHỈNH TOÀN BỘ  MÁY TIỆN 16Б16

Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học biết phương pháp kiểm tra hiệu chỉnh máy tiện16Б16.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Bảng, phấn, bản vẽ kỹ thuật, các dụng cụ tháo lắp, máy tiện 16Б16 . . .
Hình thức tổ chức dạy học: học theo nhóm.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
Nhắc nhở lớp trưởng điểm danh lớp.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

- Nhận xét bài: cũ sv, hs có ý thức về an toàn và chú tâm trong học tập  
- Đặt vấn đề: Nắm được cấu tạo , đặc điểm và nguyên lý làm việc của máy , điều khiển máy một cách thành thạo , trên cơ sở tìm hiểu chung về máy và căn cứ vào bản vẽ chúng ta có thể dự kiến đưọc qui trình tháo lắp và nhận định các hư hỏng xảy ra của máy  
	Diễn giải
	Lắng nghe
	5 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

(Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)

1/-Mục tiêu: Sau khi học xong bài này người học biết phương pháp kiểm tra hiệu chỉnh máy tiện16Б16.
 – yêu cầu: Hiệu chỉnh kiểm tra được toàn bộ máy tiện 16Б16 sau khi sửa chữa
2/- Trình tự thực hiện:

     - Đọc và nghiên cứu bản vẽ:

     - Chuẩn bị vật liệu-thiết bị-dụng cụ. 
* Dụng cụ tháo lắp
* Bản vẽ kỹ thuật

* máy tiện 16Б16
     - Quy trình công nghệ:

 Nhận xét cũng cố bài nêu hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và kỹ thuật sửa chữa - Qui định an tòan -  Phân công định mức thời gian

Thao tác mẫu
	Diễn giải


Hướng dẫn làm mẫu – gọi một vài sinh viên làm thử lại theo hướng dẫn
	Lắng nghe, ghi bài

Quan sát – làm lại theo hướng dẫn.
	30 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)

- Theo dõi uốn nắn các thao tác cơ bản theo QTCN của h/s

 - Quan tâm các h/s yếu

 - Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục

 - Nhắc nhở an toàn lao động
	Diễn giải. 


	Lắng nghe, ghi nhận và nêu ý kiến
	220 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)

Nhận xét buổi thực tập

 - Thao tác


 - Chấp hành giờ giấc qui định của xưởng

 Các công việc cần chuẩn bị cho bài sau
	Diễn giải
	Lắng nghe, ghi bài

	10 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	Người học phải thực tập theo hướng dẫn thật nhiều lần trên phôi nháp để giúp thao tác được nhuần nhiễn (nếu có vướn mắc thì hỏi giảng viên), sau đó mới làm trên phôi chính thức.
	


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .......................................................................................................................................................
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

            Giảng viên

     Võ Minh Quang


Mẫu số 6          
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
	Giáo án số: 20
	Thời gian thực hiện: 6 tiết
Bài học trước: KIỂM TRA HIỆU CHỈNH TOÀN BỘ  MÁY TIỆN 16Б16

Thực hiện  từ ngày ....... đến ngày ........./........./201.......


Tên bài: TÌM HIỂU ĐẶC ĐIỂM CỦA MÁY PHAY 6P82
Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học biết được đặc điểm và nguyên lý lam việc của máy phay 6P82.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Bảng, phấn, bản vẽ kỹ thuật, tài liệu của máy, máy phay 6P82
Hình thức tổ chức dạy học: học theo nhóm.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
Nhắc nhở lớp trưởng điểm danh lớp.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

- Nhận xét bài cũ: sv, hs có ý thức về an toan lao động và chú tâm trong học tập
- Đặt vấn đề: Máy phay 6P82 có cấu tạo tương đối phức tạp để gia các chi tiết dạng tấm và các rãnh then trên trục, cũng như các mặt phẳng, các hóc vuông đơn giản. Máy có nhiều tốc độ truyền động thông qua các cặp bánh răng để truyền động quay tròn trục chính, còn chuyển động tịnh tiến, qua lại theo phương ngang, dọc, đi lên, xuống của bàn máy nhờ tay quay, tự động. Bánh răng liên tục ăn khớp
	Diễn giải
	Lắng nghe
	5 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

(Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)

1/-Mục tiêu: Sau khi học xong bài này người học biết được đặc điểm và nguyên lý lam việc của máy phay 6P82.
 – yêu cầu: Vận hành và nắm được nguyên lý hoạt động của máy phay 6P82
2/- Trình tự thực hiện:

     - Đọc và nghiên cứu bản vẽ:

     - Chuẩn bị vật liệu-thiết bị-dụng cụ.
* Tài liệu kỹ thuật của máy 

* Máy phay 6P82
     - Quy trình công nghệ:

 Nhận xét cũng cố bài nêu hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và kỹ thuật sửa chữa - Qui định an tòan -  Phân công định mức thời gian

Thao tác mẫu
	Diễn giải


Hướng dẫn làm mẫu – gọi một vài sinh viên làm thử lại theo hướng dẫn
	Lắng nghe, ghi bài

Quan sát – làm lại theo hướng dẫn.
	30 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)

- Theo dõi uốn nắn các thao tác cơ bản theo QTCN của h/s

 - Quan tâm các h/s yếu

 - Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục

 - Nhắc nhở an toàn lao động
	Diễn giải. 


	Lắng nghe, ghi nhận và nêu ý kiến
	220 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)

Nhận xét buổi thực tập

 - Thao tác


 - Chấp hành giờ giấc qui định của xưởng

 Các công việc cần chuẩn bị cho bài sau
	Diễn giải
	Lắng nghe, ghi bài

	10 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	Người học phải thực tập theo hướng dẫn thật nhiều lần trên phôi nháp để giúp thao tác được nhuần nhiễn (nếu có vướn mắc thì hỏi giảng viên), sau đó mới làm trên phôi chính thức.
	


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .......................................................................................................................................................
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

            Giảng viên

   Võ Minh Quang


Mẫu số 6          
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
	Giáo án số: 21
	Thời gian thực hiện: 6 tiết
Bài học trước: TÌM HIỂU ĐẶC ĐIỂM CỦA MÁY PHAY 6P82
Thực hiện  từ ngày ....... đến ngày ........./........./201.......


Tên bài: THÁO LẮP SỬA CHỮA HỘP TỐC ĐỘ CỦA MÁY PHAY 6P82
Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học biết phương pháp tháo lắp hộp tốc độ.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Bảng, phấn, bản vẽ kỹ thuật, dụng cụ tháo lắp, hộp tốc độ máy phay 
Hình thức tổ chức dạy học: học theo nhóm.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
Nhắc nhở lớp trưởng điểm danh lớp.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

- Nhận xét bài cũ: sv, hs có ý thức về an toan lao động và chú tâm trong học tập
- Đặt vấn đề: Đọc thành thạo bản vẽ , lập được qui trình tháo  lắp, nắm chắc kết cấu , cấu tạo và nguyên lý làm việc hộp tốc độ, nhận định được một số hư hỏng
	Diễn giải
	Lắng nghe
	5 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

(Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)

1/-Mục tiêu: : Sau khi học xong bài này người học biết phương pháp tháo lắp hộp tốc độ.
 – yêu cầu: Tháo lắp được hộp tốc độ đúng theo yêu cấu kỹ thuật
2/- Trình tự thực hiện:

     - Đọc và nghiên cứu bản vẽ:

     - Chuẩn bị vật liệu-thiết bị-dụng cụ.
* Bản vẽ kỹ thuật

* Các dụng cụ tháo lắp

* Hộp ốc độ máy phay 6P82
     - Quy trình công nghệ:

 Nhận xét cũng cố bài nêu hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và kỹ thuật sửa chữa - Qui định an tòan -  Phân công định mức thời gian

Thao tác mẫu
	Diễn giải


Hướng dẫn làm mẫu – gọi một vài sinh viên làm thử lại theo hướng dẫn
	Lắng nghe, ghi bài

Quan sát – làm lại theo hướng dẫn.
	30 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)

- Theo dõi uốn nắn các thao tác cơ bản theo QTCN của h/s

 - Quan tâm các h/s yếu

 - Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục

 - Nhắc nhở an toàn lao động
	Diễn giải. 


	Lắng nghe, ghi nhận và nêu ý kiến
	220 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)

Nhận xét buổi thực tập

 - Thao tác


 - Chấp hành giờ giấc qui định của xưởng

 Các công việc cần chuẩn bị cho bài sau
	Diễn giải
	Lắng nghe, ghi bài


	10 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	Người học phải thực tập theo hướng dẫn thật nhiều lần trên phôi nháp để giúp thao tác được nhuần nhiễn (nếu có vướn mắc thì hỏi giảng viên), sau đó mới làm trên phôi chính thức.
	


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

            Giảng viên

      Võ Minh Quang


Mẫu số 6          
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
	Giáo án số: 22
	Thời gian thực hiện: 6 tiết
Bài học trước: THÁO LẮP SỬA CHỮA HỘP TỐC ĐỘ CỦA MÁY PHAY 6P82

Thực hiện  từ ngày ....... đến ngày ........./........./201.......


Tên bài: THÁO LẮP SỬA CHỮA HỘP TRỤC CHÍNH MÁY PHAY 6P82
Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học biết phương pháp tháo lắp hộp trục chính máy phay 6P82.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Bảng, phấn, bản vẽ kỹ thuật, dụng cụ tháo lắp, hộp trục chính máy phay 6P82 
Hình thức tổ chức dạy học: học theo nhóm.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
Nhắc nhở lớp trưởng điểm danh lớp.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

- Nhận xét bài cũ: sv, hs có ý thức về an toan lao động và chú tâm trong học tập
- Đặt vấn đề: Đọc thành thạo bản vẽ , lập được qui trình tháo  lắp, nắm chắc kết cấu , cấu tạo và nguyên lý làm việc hộp trục chính, nhận định được một số hư hỏng
	Diễn giải
	Lắng nghe
	3 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

(Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)

1/-Mục tiêu: Sau khi học xong bài này người học biết phương pháp tháo lắp hộp trục chính máy phay 6P82.
 – yêu cầu: Tháo lắp được hộp trục chính đúng theo yêu cấu kỹ thuật
2/- Trình tự thực hiện:

     - Đọc và nghiên cứu bản vẽ:

     - Chuẩn bị vật liệu-thiết bị-dụng cụ.
* Bản vẽ kỹ thuật

* Dụng cụ tháo lắp

* Hộp trục chính máy phay 6P82
     - Quy trình công nghệ:

 Nhận xét cũng cố bài nêu hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và kỹ thuật sửa chữa - Qui định an tòan -  Phân công định mức thời gian

Thao tác mẫu
	Diễn giải


Hướng dẫn làm mẫu – gọi một vài sinh viên làm thử lại theo hướng dẫn
	Lắng nghe, ghi bài

Quan sát – làm lại theo hướng dẫn.
	30 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)

- Theo dõi uốn nắn các thao tác cơ bản theo QTCN của h/s

 - Quan tâm các h/s yếu

 - Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục

 - Nhắc nhở an toàn lao động
	Diễn giải. 


	Lắng nghe, ghi nhận và nêu ý kiến
	220 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)

Nhận xét buổi thực tập

 - Thao tác


 - Chấp hành giờ giấc qui định của xưởng

 Các công việc cần chuẩn bị cho bài sau
	Diễn giải
	Lắng nghe, ghi bài


	10 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	Người học phải thực tập theo hướng dẫn thật nhiều lần trên phôi nháp để giúp thao tác được nhuần nhiễn (nếu có vướn mắc thì hỏi giảng viên), sau đó mới làm trên phôi chính thức.
	


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

            Giảng viên

      Võ Minh Quang


Mẫu số 6          
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
	Giáo án số: 23
	Thời gian thực hiện: 1 CA
Bài học trước: THÁO LẮP SỬA CHỮA HỘP TRỤC CHÍNH MÁY PHAY 6P82
Thực hiện  từ ngày ....... đến ngày ........./........./201.......


Tên bài: THÁO LẮP SỬA CHỮA HỘP CHẠY DAO MÁY PHAY 6P82
Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học biết phương pháp tháo lắp hộp chạy dao máy phay 6P82
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Bảng, phấn, bản vẽ kỹ thuật, dụng cụ tháo lắp, hộp chạy dao máy phay 6P82 
Hình thức tổ chức dạy học: học theo nhóm.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
Nhắc nhở lớp trưởng điểm danh lớp.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

- Nhận xét bài cũ: sv, hs có ý thức về an toan lao động và chú tâm trong học tập 
- Đặt vấn đề: Đọc thành thạo bản vẽ , lập được qui trình tháo  lắp, nắm chắc kết cấu , cấu tạo và nguyên lý làm việc hộp chạy dao, nhận định được một số hư hỏng
	Diễn giải
	Lắng nghe
	5 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

(Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)

1/-Mục tiêu: Sau khi học xong bài này người học biết phương pháp tháo lắp hộp chạy dao máy phay 6P82
 – yêu cầu: Tháo lắp được hộp trục chính đúng theo yêu cấu kỹ thuật
2/- Trình tự thực hiện:

     - Đọc và nghiên cứu bản vẽ:

     - Chuẩn bị vật liệu-thiết bị-dụng cụ.
* Bản vẽ kỹ thuật

* Dụng cụ tháo lắp

* Hộp chạy dao máy phay 6P82
     - Quy trình công nghệ:

 Nhận xét cũng cố bài nêu hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và kỹ thuật sửa chữa - Qui định an tòan -  Phân công định mức thời gian

Thao tác mẫu
	Diễn giải


Hướng dẫn làm mẫu – gọi một vài sinh viên làm thử lại theo hướng dẫn
	Lắng nghe, ghi bài

Quan sát – làm lại theo hướng dẫn.
	30 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)

- Theo dõi uốn nắn các thao tác cơ bản theo QTCN của h/s

 - Quan tâm các h/s yếu

 - Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục

 - Nhắc nhở an toàn lao động
	Diễn giải. 


	Lắng nghe, ghi nhận và nêu ý kiến
	220 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)

Nhận xét buổi thực tập

 - Thao tác


 - Chấp hành giờ giấc qui định của xưởng

 Các công việc cần chuẩn bị cho bài sau
	Diễn giải
	Lắng nghe, ghi bài


	10 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	Người học phải thực tập theo hướng dẫn thật nhiều lần trên phôi nháp để giúp thao tác được nhuần nhiễn (nếu có vướn mắc thì hỏi giảng viên), sau đó mới làm trên phôi chính thức.
	


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

            Giảng viên

     Võ Minh Quang


Mẫu số 6          
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
	Giáo án số: 24
	Thời gian thực hiện: 6 tiết
Bài học trước: THÁO LẮP SỬA CHỮA HỘP CHẠY DAO MÁY PHAY 6P82
Thực hiện  từ ngày ....... đến ngày ........./........./201.......


Tên bài: THÁO LẮP SỬA CHỮA HỆ THỐNG BÔI TRƠN CỦA MÁY PHAY 6P82
Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học biết phương pháp tháo lắp hệ thống bôi trơn của máy phay 6P82.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Bảng, phấn, bản vẽ kỹ thuật, tài liệu, máy phay 6P82
Hình thức tổ chức dạy học: học theo nhóm.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
Nhắc nhở lớp trưởng điểm danh lớp.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

- Nhận xét bài cũ: sv, hs có ý thức về an toan lao động và chú tâm trong học tập
- Đặt vấn đề: Đọc thành thạo bản vẽ , lập được qui trình tháo  lắp, nắm chắc kết cấu , cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống bôi trơn, nhận định được một số hư hỏng
	Diễn giải
	Lắng nghe
	5 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

(Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)

1/-Mục tiêu: Sau khi học xong bài này người học biết phương pháp tháo lắp hệ thống bôi trơn của máy phay 6P82.
 – yêu cầu: Tháo lắp được hệ thống bôi trơn đúng theo yêu cấu kỹ thuật
2/- Trình tự thực hiện:

     - Đọc và nghiên cứu bản vẽ:

     - Chuẩn bị vật liệu-thiết bị-dụng cụ.
* Bản vẽ kỹ thuật

* Dụng cụ tháo lắp

* Máy phay 6P82
     - Quy trình công nghệ:

 Nhận xét cũng cố bài nêu hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và kỹ thuật sửa chữa - Qui định an tòan -  Phân công định mức thời gian

Thao tác mẫu
	Diễn giải


Hướng dẫn làm mẫu – gọi một vài sinh viên làm thử lại theo hướng dẫn
	Lắng nghe, ghi bài

Quan sát – làm lại theo hướng dẫn.
	30 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)

- Theo dõi uốn nắn các thao tác cơ bản theo QTCN của h/s

 - Quan tâm các h/s yếu

 - Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục

 - Nhắc nhở an toàn lao động
	Diễn giải. 


	Lắng nghe, ghi nhận và nêu ý kiến
	220 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)

Nhận xét buổi thực tập

 - Thao tác


 - Chấp hành giờ giấc qui định của xưởng

 Các công việc cần chuẩn bị cho bài sau
	Diễn giải
	Lắng nghe, ghi bài


	10 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	Người học phải thực tập theo hướng dẫn thật nhiều lần trên phôi nháp để giúp thao tác được nhuần nhiễn (nếu có vướn mắc thì hỏi giảng viên), sau đó mới làm trên phôi chính thức.
	


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

            Giảng viên

      Võ Minh Quang


Mẫu số 6          
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
	Giáo án số: 25
	Thời gian thực hiện: 1 CA
Bài học trước: THÁO LẮP SỬA CHỮA HỆ THỐNG BÔI TRƠN CỦA MÁY PHAY 6P82

Thực hiện  từ ngày ....... đến ngày ........./........./201.......


Tên bài: KIỂM TRA HIỆU CHỈNH TOÀN BỘ MÁY PHAY 6P82
Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học biết phương pháp kiểm tra và hiệu chỉnh máy phay 6P82.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Bảng, phấn, bản vẽ kỹ thuật, tài liệu, máy phay 6P82

Hình thức tổ chức dạy học: học theo nhóm.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
Nhắc nhở lớp trưởng điểm danh lớp.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

- Nhận xét bài cũ: sv, hs có ý thức về an toan lao động và chú tâm trong học tập
- Đặt vấn đề: Đọc thành thạo bản vẽ , lập được qui trình tháo  lắp, nắm chắc kết cấu , cấu tạo và nguyên lý làm việc và kiểm tra và hiệu chỉnh toàn bộ hệ thống của máy phay 6P82, nhận định được một số hư hỏng
	Diễn giải
	Lắng nghe
	5 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

(Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)

1/-Mục tiêu: Sau khi học xong bài này người học biết phương pháp kiểm tra và hiệu chỉnh máy phay 6P82. 

 – yêu cầu: Kiểm tra hiệu chỉnh được toàn bộ máy phay 6P82
2/- Trình tự thực hiện:

     - Đọc và nghiên cứu bản vẽ:

     - Chuẩn bị vật liệu-thiết bị-dụng cụ.
* Bản vẽ kỹ thuật,

* Tài liệu,

* Máy phay 6P82
     - Quy trình công nghệ:

 Nhận xét cũng cố bài nêu hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và kỹ thuật sửa chữa - Qui định an tòan -  Phân công định mức thời gian

Thao tác mẫu
	Diễn giải


Hướng dẫn làm mẫu – gọi một vài sinh viên làm thử lại theo hướng dẫn
	Lắng nghe, ghi bài

Quan sát – làm lại theo hướng dẫn.
	30 phút

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)

- Theo dõi uốn nắn các thao tác cơ bản theo QTCN của h/s

 - Quan tâm các h/s yếu

 - Phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục

 - Nhắc nhở an toàn lao động
	Diễn giải. 


	Lắng nghe, ghi nhận và nêu ý kiến
	220 phút

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)

Nhận xét buổi thực tập

 - Thao tác


 - Chấp hành giờ giấc qui định của xưởng

 Các công việc cần chuẩn bị cho bài sau
	Diễn giải
	Lắng nghe, ghi bài


	10 phút

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	Người học phải thực tập theo hướng dẫn thật nhiều lần trên phôi nháp để giúp thao tác được nhuần nhiễn (nếu có vướn mắc thì hỏi giảng viên), sau đó mới làm trên phôi chính thức.
	


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

            Giảng viên

     Võ Minh Quang





ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 


                                                        �








                                                             




















SỔ GIÁO ÁN


THỰC HÀNH





                                  Môn học: THỰC TẬP SỬA CHỮA CƠ KHÍ


                                  Lớp : 16CĐ – CĐ      Khoá : 16CĐ


                                  Họ và tên giảng viên : VÕ MINH QUANG


                                  Năm học: 2018 – 2019 (HKI)
























































Quyển số:.......











